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Phụ lục 1
CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ - TRÌNH QUỐC HỘI, UBTVQH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số 131/BC-BTP ngày 24/6/2020 của Bộ Tư pháp)
A. CÁC DỰ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ - QUỐC HỘI VÀ UBTV QUỐC HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	I - KẾT QUẢ TRÌNH CHÍNH PHỦ

	1. 
	Luật Biên phòng Việt Nam
	Cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2020

	2. 
	Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
	

	3. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
	

	4. 
	Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
	Cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 02/2020

	5. 
	Luật Thỏa thuận quốc tế
	

	6. 
	Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
	

	7. 
	Luật Cư trú (sửa đổi)
	Chính phủ đã cho ý kiến trong tháng 3/2020

	8. 
	Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
	

	9. 
	Nghị quyết của Quốc hội về việc công nhận và cho thi hành phán quyết chung thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định EVIPA
	

	10. 
	Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
	

	11. 
	Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
	

	12. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
	Cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 5/2020

	13. 
	Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai
	Chính phủ đã cho ý kiến tại Phiên họp tháng 02/2020, không đưa vào Chương trình năm 2020

	II – CÁC LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA VÀ CHO Ý KIẾN TẠI KỲ 9

	(1) Các dự án thông qua

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
	Cho ý kiến và thông qua theo quy trình 02 kỳ họp

	2. 
	Luật Thanh niên (sửa đổi)
	

	3. 
	Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
	

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
	

	6. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều
	

	7. 
	Luật Đầu tư (sửa đổi)
	

	8. 
	Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
	

	9. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
	Trình thông qua theo quy trình 01 kỳ họp

	10. 
	Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
	

	11. 
	Nghị quyết của Quốc hội về việc công nhận và cho thi hành phán quyết chung thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định EVIPA
	

	12. 
	Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
	

	13. 
	Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
	

	(2) Các dự án trình cho ý kiến

	1. 
	Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
	

	2. 
	Luật Biên phòng Việt Nam
	

	3. 
	Luật Thỏa thuận quốc tế
	

	4. 
	Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	

	6. 
	Luật Cư trú (sửa đổi)
	


B. NHIỆM VỤ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	   I - NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ

	1. 
	Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
	Trình Chính phủ tháng 7/2020

	2. 
	Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
	Trình Chính phủ tháng 7/2020

	3. 
	Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
	Trình Chính phủ tháng 7/2020

	4. 
	Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
	Trình Chình phủ tháng 7/2020

(Nếu được chấp thuận bổ sung vào Chương trình)

	5. 
	Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
	

	  II - NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CHỈNH LÝ VÀ TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10

	  (1) Các dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua

	1. 
	Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
	Các bộ, cơ quan ngang bộ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật theo ý kiến của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9

	2. 
	Luật Biên phòng Việt Nam
	

	3. 
	Luật Thỏa thuận quốc tế
	

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	

	6. 
	Luật Cư trú (sửa đổi)
	

	(2) Dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp

	1.
	Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
	

	(3) Các dự án trình cho ý kiến

	1.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
	Đã trình Chính phủ

	2.
	Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
	Đã thẩm định.

	3.
	Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
	Chưa thẩm định

	4.
	Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
	Chưa thẩm định
(Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị bổ sung vào Chương trình)

	5.
	Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
	

	(4) Dự thảo Pháp lệnh trình UBTVQH

	1.
	Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)
	Đã trình


3

